
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

 VÀ DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 8  năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

1 

Đăng ký bản công 

bố sản phẩm sản 

xuất trong nước 

đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 

tháng tuổi. 

 

Mã TTHC: 

1.013862.H35 

4,5 ngày làm 

việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

Phí 750.000 

 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của 

Quốc hội. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

2/2/2018 của Chính phủ quy định chi 

Tiết thi hành một số Điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 

tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, 

người dân 

- Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về phê duyệt 

phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=390382
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm 

và Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt 

danh mục dịch vụ công trực tuyến trong 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

2 

Đăng ký bản công 

bố sản phẩm nhập 

khẩu đối với thực 

phẩm dinh dưỡng 

y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi 

 

Mã TTHC: 

1.013858.H35 

4,5 ngày làm 

việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí 750.000 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của 

Quốc hội. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

2/2/2018 của Chính phủ quy định chi 

Tiết thi hành một số Điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 

tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, 

người dân; 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=390377
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về phê duyệt 

phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm 

và Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt 

danh mục dịch vụ công trực tuyến trong 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

3 

Đăng ký nội dung 

quảng cáo đối với 

thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

 

Mã TTHC:  

1.013851.H35 

07 ngày làm 

việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

 

Phí 

550.000/lần/sản 

phẩm 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của 

Quốc hội. 

- Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 

ngày 21/6/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

2/2/2018 của Chính phủ quy định chi 

Tiết thi hành một số Điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013, quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quảng 

cáo. 

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 

25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng 

cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=390332
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2015/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

17h00’. Bộ Y tế. 

- Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 

06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và sử dụng sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, 

bình bú và vú ngậm nhân tạo; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Thông tư 67/TT-BTC ngày 

05/08/2021 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực phẩm. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, 

người dân. 

- Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về phê duyệt 

phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm 

và Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu.  

- Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt 

danh mục dịch vụ công trực tuyến trong 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử thuộc phạm vi chức năng 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


5 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

4 

Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, 

cơ sở sản xuất 

thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế 

 

Mã TTHC: 

1.013855.H35 

14 ngày làm 

việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

- Phí thẩm định 

cơ sở kinh doanh 

thực phẩm: 

500.000/lần/cơ sở 

 

- Phí thẩm định 

cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất ăn: 

350.000/lần/cơ sở 

- Phí thẩm định 

cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

từ 200 suất ăn trở 

lên: 

500.000/lần/cơ sở 

- 

 Phí đối với cơ sở 

sản xuất nhỏ lẻ 

được cấp giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện 

ATTP: 

250.000/lần/cơ sở 

 

- Phí đối với cơ 

sở sản xuất khác 

(bao gồm cả cơ sở 

vừa sản xuấy vừa 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của 

Quốc hội. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Thông tư 67/TT-BTC ngày 

05/08/2021 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực phẩm. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, 

người dân. 

- Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về phê duyệt 

phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm 

và Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=389400
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-bo-y-te-399829.aspx
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

kinh doanh) được 

cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP: 

1.250.000/lần/cơ 

sở 

31/7/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt 

danh mục dịch vụ công trực tuyến trong 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

II LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM 

1 

Cấp lại, điều 

chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế (Cơ 

sở bán buôn 

thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; 

Cơ sở bán lẻ 

thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

 

Mã TTHC:  

1.014104.H35 

 

- Cấp lại, điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược trong 

thời hạn 

13 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

đối với 

trường hợp 

quy định tại 

điểm a khoản 

2 và khoản 3 

Điều 36 của 

Luật Dược; 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược trong 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia, địa 

chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

Không 

 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 

06 tháng 4 năm 2016; 

- Luật Dược số 44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024; 

- Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. 

- Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu về phê duyệt phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực An toàn thực phẩm và Dược phẩm 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 

tế tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt 

danh mục dịch vụ công trực tuyến trong 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407650
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

thời hạn 07 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

ghi trên Phiếu 

tiếp nhận hồ 

sơ đối với 

trường hợp 

quy định tại 

điểm b khoản 

2 Điều 36 của 

Luật Dược 
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